	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 04 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương và kinh phí điều chỉnh quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 341/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt đề cương và kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương và kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (chi tiết xem đề cương đính kèm Quyết định này). Đơn vị chủ trì thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch: UBND huyện Trảng Bom. Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có năng lực để lập hồ sơ theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Phê duyệt tổng kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 là 598.440.000 đồng (năm trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng) - chi tiết xem dự toán đính kèm. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp, ngân sách tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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ĐỀ CƯƠNG 

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 2864/QĐ-UBND 

 ngày 04 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


I. Mục đích:

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện, phù hợp với định hướng phát triển lãnh thổ trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

II. Yêu cầu:

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện, có cơ sở khoa học và thực tiễn cho xây dựng phương án quy hoạch.

Xây dựng được các dự báo và các yếu tố có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom làm cơ sở cho xác lập các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội của huyện với bên ngoài và giữa thực tại với tương lai; phương án quy hoạch phát huy được lợi thế, tranh thủ được các cơ hội, vượt qua được thách thức để tiếp tục phát triển với tốc độ cao và bền vững.

Các giải pháp phải đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của huyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các phòng, ban; UBND cấp xã, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Phương án quy hoạch được xây dựng đến năm 2020, trong đó phân thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng tầm nhìn đến năm 2025.

III. Các nội dung chi tiết:

1. Rà soát đánh giá các yếu tố và nguồn lực phát triển của huyện:

1.1. Vị trí địa lý - kinh tế:

- Đặc điểm phân bố về vị trí địa lý tự nhiên.

- Các lợi thế và hạn chế về vị trí địa lý của huyện đến phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu và thu hút đầu tư.

1.2. Điều kiện tự nhiên:

1.2.1. Điều kiện khí hậu: Đặc điểm khí hậu - thời tiết và các tác động của khí hậu thời tiết đến phát triển kinh tế - xã hội.

1.2.2. Địa hình: Đặc điểm và phân bố các loại địa hình, các tác động của từng dạng địa hình đến các yếu tố tự nhiên khác và phát triển kinh tế xã hội.

1.3. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên:

1.3.1. Tài nguyên nước: Đánh giá đặc điểm phân bố tài nguyên nước mặt và nước ngầm, hiện trạng và tiềm năng sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội.

1.3.2. Tài nguyên đất:

- Đánh giá đặc điểm đất đai: Phân bố các loại đất chính và đặc điểm về số lượng, chất lượng.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên đất, bao gồm đánh giá cơ cấu sử dụng đất, hiệu quả các loại hình sử dụng đất, tiềm năng hoặc triển vọng nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

1.3.3. Tài nguyên khoáng sản: Thống kê các loại khoáng sản với các đặc điểm về phân bố, trữ lượng, tình hình sử dụng và triển vọng khai thác vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

1.4. Nguồn nhân lực:

- Tình hình biến động dân số và trình độ dân trí.

- Đánh giá biến động về số lượng và chuyển đổi cơ cấu lao động.

- Đánh giá chất lượng lao động theo trình độ và năng suất lao động.

2. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện thời kỳ 2000 - 2010 (so sánh với các chỉ tiêu trong quy hoạch trước đây):

2.1. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế xã hội:

2.1.1. Về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

- Về tăng trưởng kinh tế.

- Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Quy mô nền kinh tế.

2.1.2. Thu chi ngân sách:

- Thu ngân sách.

- Chi ngân sách.

2.1.3. Tình hình đầu tư phát triển:

- Kết quả đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Những tồn tại trong đầu tư phát triển. 

2.1.4. Giải quyết việc làm và mức sống dân cư:

- Tỷ lệ lao động được huy động vào phát triển kinh tế - xã hội.

- Kết quả giảm nghèo và chênh lệch về thu nhập giữa nông thôn và thành thị.

2.1.5. Các lĩnh vực xã hội:

- Giáo dục và đào tạo.

- Y tế và bảo vệ sức khỏe.

- Thông tin - bưu điện.

- Văn hóa - TDTT.

- An ninh - quốc phòng.

2.1.6. Thu hút đầu tư:

Đánh giá kết quả, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

2.1.7. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trong các dự án đã thực hiện trong những năm qua.

2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

2.2.1. Công nghiệp - xây dựng:

- Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành:

+ Tăng trưởng ngành công nghiệp.

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành và vị trí của từng phân ngành trong phát triển của ngành nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

- Phát triển công nghiệp:

+ Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

+ Phát triển các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.

2.2.2. Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch:


- Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành:

+ Tăng trưởng ngành thương mại - dịch vụ - du lịch.

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành và vị trí của từng phân ngành trong phát triển của ngành nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

- Kết quả hoạt động dịch vụ:

+ Dịch vụ thương mại.

+ Dịch vụ tài chính - ngân hàng.

+ Dịch vụ bảo hiểm.

+ Dịch vụ bưu chính, viễn thông.

+ Dịch vụ giao thông vận tải.

+ Cung cấp điện nước.

2.2.3. Ngành nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản:

- Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp:

+ Tăng trưởng ngành nông lâm ngư nghiệp.

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành và vị trí của từng phân ngành trong phát triển của ngành (nói riêng) và phát triển kinh tế - xã hội (nói chung).

- Phát triển nông nghiệp:

+ Tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp.

+ Phát triển trồng trọt.

+ Phát triển chăn nuôi.

2.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật:

2.3.1. Mạng lưới giao thông:

- Mạng lưới đường bộ. 

- Mạng lưới đường thủy.

- Mạng lưới bến, bãi.

2.3.2. Mạng lưới điện:

Đánh giá kết quả xây dựng, mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài, bao gồm:

- Nguồn điện (cung cấp cho mạng trên địa bàn huyện).

- Lưới điện (trung thế và hạ thế).

2.3.3. Thủy lợi và cấp nước:

- Đánh giá kết quả xây dựng, mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả khai thác và rút ra các tồn tại và hạn chế cần khắc phục. 

- Thủy lợi cho phát triển nông nghiệp nói riêng và cho phát triển kinh tế xã hội nói chung.

- Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp.

2.3.4. Thông tin bưu điện:

- Kết quả xây dựng mạng lưới thông tin, bao gồm các cơ sở trung tâm huyện và các trạm truyền thông và bưu điện văn hóa cấp xã.

- Đánh giá hiệu quả xây dựng (mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển, các tồn tại cần khắc phục).

2.3.5. Trung tâm thương mại, chợ nông thôn:

- Kết quả xây dựng các trung tâm thương mại, chợ nông thôn (số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động).

- Các thành công và tồn tại trong quá trình xây dựng.

2.3.6. Trường học:

- Kết quả xây dựng trường lớp phục vụ ngành giáo dục - đào tạo, bao gồm nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, các trường dạy nghề và đào tạo khác.

- Mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và từng địa phương, các tồn tại cần khắc phục trong quá trình xây dựng mạng lưới trường lớp.

2.3.7. Cơ sở y tế:

- Kết quả xây dựng mạng lưới y tế, từ bệnh viện đa khoa đến các trạm xá xã, thị trấn…

- Mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và từng địa phương, các tồn tại cần khắc phục trong quá trình xây dựng mạng lưới y tế.

2.3.8. Trụ sở các cấp:

- Kết quả xây dựng trụ sở làm việc từ trung tâm huyện đến xã.

- Mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển của từng cấp, từng ngành, các tồn tại cần khắc phục trong quá trình xây dựng trụ sở.

2.3.9. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành văn hóa - thể thao: 

- Kết quả xây dựng mạng lưới các công trình văn hóa, thể thao từ trung tâm huyện đến thị trấn, xã, ấp...
- Mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển của từng cấp, từng ngành, các tồn tại cần khắc phục trong quá trình xây dựng mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao.

2.4. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn:

2.4.1. Phát triển đô thị:

- Thực trạng phát triển các đô thị.

- Khái quát về kết quả phát triển từng đô thị.

2.4.2. Phát triển nông thôn:

- Khái quát về thực trạng phát triển nông thôn.

- Đánh giá thực trạng nông thôn.

- Các tồn tại và hạn chế trong phát triển nông thôn, các vấn đề cần quan tâm giải quyết để xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại hóa - công nghiệp hóa.

2.5. Quản lý tài nguyên - môi trường:

2.5.1. Xử lý chất thải, nước thải:

- Chất thải trong công nghiệp.

- Chất thải trong nông nghiệp.

- Nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

2.5.2. Bảo vệ tài nguyên đất, nước:

- Kết quả hoạt động quản lý và bảo vệ tài nguyên đất, nước.

- Các nguy cơ gây thoái hóa, cạn kiệt và ô nhiễm nguồn tài nguyên đất, nước.

- Các khu vực cần quan tâm. 

2.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

- Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguyên nhân đạt được và những tồn tại, yếu kém.

3. Phân tích và dự báo các yếu tố tác động bên ngoài

3.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội cả nước tác động đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai và huyện Trảng Bom.

3.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai tác động đến địa bàn huyện Trảng Bom và vai trò của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

3.3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đến quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện Trảng Bom trong tương lai.

4. Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội:

4.1. Các quan điểm về phát triển kinh tế - xã hội.

4.2. Các mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội (về kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường). 

5. Các phương án về mục tiêu tăng trưởng:

5.1. Các phương án về mục tiêu tăng trưởng: Có thể xây dựng 03 phương án về mục tiêu tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế huyện.

5.2. Luận chứng lựa chọn phương án thực hiện.

5.2.1. Các tiêu chuẩn lựa chọn phương án.

5.2.2. Luận chứng lựa chọn phương án.

5.3. Các mục tiêu về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo phương án chọn.

6. Các giải pháp thực hiện mục tiêu:

6.1. Xây dựng phương án phát triển các ngành, các lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu: 

6.1.1. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Xác định các chỉ tiêu phát triển và đề xuất giải pháp phát triển, bao gồm:

- Phát triển công nghiệp.

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn.

- Xây dựng khu cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (phát huy và hoàn thiện cơ sở đã có, xây dựng thêm cơ sở mới).

- Các giải pháp phát triển.

6.1.2. Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch:

Xác định các chỉ tiêu phát triển và đề xuất giải pháp phát triển, bao gồm:

- Phát triển thương mại.

- Phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng.

- Phát triển dịch vụ bảo hiểm.

- Phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông.

- Vận tải hàng hóa.

- Phát triển du lịch.

- Các giải pháp phát triển.

6.1.3. Phát triển nông lâm ngư nghiệp:

Xác định các chỉ tiêu phát triển và đề xuất giải pháp phát triển, bao gồm:

- Phát triển nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi).

- Phát triển nuôi trồng thủy sản.

- Phát triển lâm nghiệp.

- Các giải pháp phát triển.

6.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật:

6.2.1. Giao thông: 

- Định hướng xây dựng.

- Xây dựng mạng lưới giao thông.

- Phân kỳ xây dựng.

6.2.2. Điện:

- Định hướng xây dựng.

- Xây dựng mạng lưới điện.

- Phân kỳ xây dựng.

6.2.3. Cấp nước:

- Định hướng xây dựng.

- Xây dựng mạng lưới cấp nước.

- Phân kỳ xây dựng.

6.2.4. Bưu chính - viễn thông:

- Định hướng xây dựng.

- Xây dựng mạng lưới bưu chính - viễn thông.

- Phân kỳ xây dựng.

6.2.5. Thủy lợi:

- Định hướng xây dựng.

- Xây dựng các công trình thủy lợi.

- Phân kỳ xây dựng.

6.2.6. Vệ sinh môi trường:

- Định hướng xây dựng.

- Xây dựng các công trình xử lý chất thải, nước thải.

- Phân kỳ xây dựng.

6.2.7. Giáo dục - đào tạo:

- Định hướng phát triển.

- Xây dựng mạng lưới giáo dục phổ thông, dạy nghề và cao đẳng, đại học…
- Phân kỳ xây dựng. 

- Giải pháp thực hiện.

6.2.8. Y tế:

- Định hướng phát triển.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở y tế từ tuyến xã đến tuyến huyện và mạng lưới bệnh viện chuyên khoa.

- Phân kỳ xây dựng. 

- Giải pháp thực hiện.

6.2.8. Văn hóa - thể thao:

- Định hướng phát triển.

- Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từ ấp, khu phố đến tuyến xã, tuyến huyện và hệ thống văn hóa - thể thao kêu gọi xã hội hóa.

- Phân kỳ xây dựng. 

- Giải pháp thực hiện.

6.2.9. Trụ sở cơ quan các cấp:

Đề xuất xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa trụ sở cơ quan các cấp cho các đơn vị còn thiếu hoặc bị xuống cấp. 

6.3. Xây dựng phương án phát triển nguồn nhân lực.

6.3.1. Dự báo dân số và định hướng chuyển đổi cơ cấu lao động.

6.3.2. Dự báo nhu cầu lao động cho các ngành và cho từng tiểu vùng.

6.3.3. Dự báo nhu cầu đào tạo cho từng ngành và từng vùng.

6.3.4. Các giải pháp phát triển và sử dụng nguồn nhân lực.

6.4. Xây dựng phương án phát triển khoa học công nghệ:

- Phương hướng.

- Mục tiêu.

- Các chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

6.5. Xây dựng phương án bảo vệ môi trường:

- Bảo vệ tài nguyên đất.

- Bảo vệ tài nguyên nước.

- Bảo vệ các nguồn tài nguyên khác và môi trường không khí trong các khu dân cư.

6.6. Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm và cơ chế tài chính.

- Xác định các chương trình trọng điểm.

- Xác định các dự án trong từng chương trình trọng điểm.

- Đề xuất cơ chế tài chính cho từng chương trình (nếu cần).

6.7. Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ:

- Phân chia tiểu vùng và định hướng phát triển theo tiểu vùng:

+ Phân chia tiểu vùng.

+ Đặc điểm và chức năng của từng tiểu vùng trong yêu cầu phát triển chung của toàn thành phố.

+ Định hướng phát triển trên từng tiểu vùng.

+ Các giải pháp đặc thù cho đẩy mạnh phát triển của từng tiểu vùng (nếu cần).

- Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới:

+ Phát triển đô thị (chức năng, định hướng phát triển, quy hoạch không gian của từng đô thị…).

+ Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa (định hướng phát triển, các giải pháp…).
- Định hướng phân bố sử dụng đất theo ngành và theo lãnh thổ.

6.8. Giải pháp tổ chức thực hiện:

- Giải pháp huy động và thu hút vốn đầu tư.

- Phát huy sức mạnh của các tổ chức trên địa bàn huyện vào phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng phương án tổ chức và điều hành: Triển khai quy hoạch ngành. Trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện phương án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

IV. Sản phẩm xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch:

1. Báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

2. Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

 3. Các loại bản đồ huyện Trảng Bom tỷ lệ 1/25.000, gồm có:

- Bản đồ hiện trạng phát triển KT - XH năm 2010.

- Bản đồ quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

- Bản đồ quy hoạch cơ sở hạ tầng giai đoạn 2011 - 2020.

 4. Đĩa CD chứa báo cáo và bản đồ.

V. Thời gian thực hiện:


Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 11 năm 2012.

VI. Kinh phí thực hiện: 598.440.000,00 đồng. 

Từ nguồn vốn sự nghiệp, ngân sách tỉnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

	DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TRẢNG BOM ĐẾN 
NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

	(Kèm theo Quyết định số 2864/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	TT
	Nội dung công việc
	Tỷ lệ (%)
	Kinh phí 
(1000 đồng)

	
	Tổng số
	 
	598.440

	
	 - Tổng dự toán trước thuế
	100
	551.050

	
	 - Thuế GTGT: 10% x (I+II)
	
	47.390

	
	CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ NHƯ SAU
	
	

	I
	Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương quy hoạch
	4
	22.042

	I
	Chi phí xây dựng đề cương nghiên cứu
	3
	16.532

	1.1
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	2
	11.021

	1.2
	Hội thảo, xin ý kiến chuyên gia thống nhất đề cương và trình duyệt
	1
	5.511

	2
	Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt
	1
	5.511

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án quy hoạch
	82
	451.861

	1
	Chi phí thu nhập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu
	5
	27.553

	2
	Chi phí thu nhập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch
	4
	22.042

	3
	Chi phí khảo sát thực tế
	6
	33.063

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	67
	369.204

	4.1
	Phân tích và dự báo tác động của các yếu tố bên ngoài
	2
	11.021

	4.2
	Phân tích và dự báo tác động của các yếu tố bên trong
	2
	11.021

	4.3
	Phân tích đánh giá hiện trạng
	4
	22.042

	4.4
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển
	2
	11.021

	4.5
	Nghiên cứu các phương án về mục tiêu tăng trưởng
	3
	16.532

	4.6
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu 
	39
	214.910

	
	 a) Lựa chọn cơ cấu kinh tế
	2
	11.021

	
	 b) Xây dựng các phương án phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu (công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ, văn hóa xã hội, sử dụng đất)
	14
	77.147

	
	 c) Xây dựng các phương án phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông, vệ sinh môi trường, thủy lợi)
	8
	44.084

	
	 d) Xây dựng phương án phát triển nguồn nhân lực
	2
	11.021

	
	 đ) Xây dựng các phương án phát triển khoa học công nghệ
	1
	5.511

	
	 e) Xây dựng các phương án bảo vệ môi trường
	2
	11.021

	
	 g) Xây dựng các phương án tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư
	2
	11.021

	
	 h) Xây dựng các phương án hợp tác
	1
	5.511

	
	 i) Xây dựng các chương trình dự án trọng điểm và cơ chế tài chính
	1
	5.511

	
	 k) Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ
	5
	27.553

	
	 l) Xây dựng phương án tổ chức và điều hành
	1
	5.511

	4.7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và các văn bản liên quan
	10
	55.105

	
	 a) Xây dựng báo cáo đề dẫn
	2,5
	13.776

	
	 b) Xây dựng báo cáo tổng hợp
	6
	33.063

	
	 c) Xây dựng các báo cáo tóm tắt
	0,5
	2.755

	
	 d) Xây dựng văn bản trình thẩm định
	0,5
	2.755

	
	 đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch
	0,5
	2.755

	4.8
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch
	5
	27.553

	III
	Chi phí quản lý và điều hành
	14
	77.147

	1
	Chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý
	5
	27.553

	2
	Chi phí hội thảo và xin ý kiến chuyên gia 
	3
	16.532

	3
	Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của Hội đồng Thẩm định
	3
	16.532

	4
	Chi phí công bố quy hoạch
	3
	16.532

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
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